
STT TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ

01 01 Ông Huỳnh Thanh Nhàn P. TC-HC-TH

02 02 Ông Nguyễn Tiến Hưng "

03 03 Ông Nguyễn Thanh Hiền "

04 01 Bà Nguyễn Ngọc Trang P. QLKH - HTQT

05 02 Bà Huỳnh Thị Cẩm Hoa "

06 03 Ông Lê Tiến Dũng "

07 01 Ông Nguyễn Trọng Phú P. QT-DV

08 02 Ông Giáp Văn Thịnh "

09 03 Ông Lê Hồng Anh Tuấn "

10 04 Ông Nguyễn Cao Thắng "

11 05 Ông Võ Tấn Kiệt "

12 06 Ông Phan Đức Long "

13 07 Ông Hà Nhật Thanh "

14 08 Bà Bùi Thị Dương "

15 09 Ông Trần Văn Lý "

16 10 Ông Nguyễn Trung Dũng "

17 11 Bà Võ Thị Tuyết "

18 12 Ông Giáp Đức Nhận "

19 13 Ông Phạm Huy Hoàng "

20 14 Bà Nguyễn Thị Thu Trang "

21 15 Ông Tạ Quốc Tấn "

22 16 Ông Huỳnh Bá Triết "

23 17 Bà Trần Thị Kim Loan "

24 01 Ông Nguyễn Thành Nam khoa Khoa học cơ bản

25 01 Bà Đặng Thị Nhật Minh khoa Lý luận Chính trị

26 02 Ông Bùi Thành Dũng "

27 03 Ông Nguyễn Anh Kiệt "

28 01 Ông Trần Đình Khải khoa Cơ khí

29 02 Ông Bùi Anh Tuấn "

30 03 Ông Vũ Đức Pháp "

31 04 Ông Vũ Quang Khải "

32 05 Ông Nguyễn Duy Hải "

33 06 Ông Nguyễn Tam Cương "

34 07 Bà Phan Thị Xuân Trang "

35 08 Bà Lư Thị Yến Vũ "

36 09 Ông Nguyễn Tiến Dũng "

37 10 Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh "

38 11 Bà Trần Thị Hương "

39 12 Ông Võ Minh Quang "

40 13 Ông Hà Phước Tuấn "

41 14 Ông Nguyễn Văn Sơn "

42 15 Ông Nguyễn Thanh Giang "

43 01 Ông Nguyễn Khoa  khoa Công nghệ thông tin

44 02 Ông Trần Vĩnh Xuyên "

45 03 Bà Vũ Thị Thái Linh "

46 04 Ông Nguyễn Văn Đôn "

47 05 Ông Trần Việt Khánh "
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48 06 Ông Nguyễn Sanh Cường "

49 07 Ông Lê Quý Hưng Quốc "

50 08 Ông Bùi Văn Dũng "

51 09 Bà Đỗ Thị Hải Yến "

52 10 Bà Lê Hồng Thái "

53 11 Ông Đặng Ngọc Đoàn "

54 12 Ông Nguyễn Văn Danh "

55 13 Ông Dương Ngọc Vọng "

56 14 Ông Mai Chiếm Tuấn "

57 15 Bà Hồ Ngọc Chi "

58 16 Ông Huỳnh Quốc Dũng "

59 01 Ông Nguyễn Anh Tuấn khoa Động lực

60 02 Ông Võ Đắc Thịnh "

61 03 Ông Triệu Phú Nguyên "

62 04 Ông Đặng Thái Sơn "

63 05 Ông Nguyễn Thành Đức "

64 06 Ông Nguyễn Thái Bình "

65 07 Ông Kiều Trung Tín "

66 08 Ông Hoàng Phúc Bảo "

67 09 Ông Trần Văn Đông "

68 10 Đỗ Hoàng Duy "

69 11 Nguyễn Hoàng Vinh "

70 01 Ông Nguyễn Văn Yên khoa Điện - Điện tử

71 01 Ông Võ Anh Hào khoa Nhiệt - Lạnh

72 02 Ông Phan Văn Hòa "

73 03 Ông Trần Đình Khoa "

74 04 Ông Đỗ Trọng Quý "

75 05 Ông Nguyễn Vũ Xuân Thì "

76 01 Ông Nguyễn Trọng Nghĩa Khoa Kinh tế

77 02 Ông Trịnh Hoàng Hiệp "

78 03 Bà Lữ Xuân Trang "

79 04 Ông Đào Anh Tuấn "

80 05 Bà Bùi Ánh Tuyết "

81 06 Bà Lê Thị Thu Thảo "

82 07 Bà Lưu Thị Thúy "

83 08 Bà Võ Thị Kim Thư "

84 09 Bà Trần Thị Ngọc Dung "

85 10 Ông Cao Xuân Giang "

86 11 Ông Huỳnh Chí Giỏi "

87 01 Ông Nguyễn Trọng Thạch khoa Xây dựng

88 02 Ông Trình Minh Phong "

89 01 Ông Nguyễn Tứ Cảnh Trung tâm Thƣ viện

90 02 Bà Hà Thị Hậu "

91 01 Bà Lƣơng Thị Thắm Trung tâm Đào tạo LTT

92 02 Bà Đỗ Thị Tâm "

93 03 Ông Đỗ Công Thành "

94 01 Ông Lƣơng Xuân Thịnh Trung tâm QHDN


